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CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIẾT
1. Đơn vị hệ SI

	Tên đại lượng
	Đơn vị

	
	Tên gọi
	Ký hiệu

	Chiều dài 
	mét
	m

	Khối lượng
	kilogam
	kg

	Thời gian
	giây
	s

	Cường độ dòng điện
	ampe
	A

	Nhiệt độ 
	độ
	K

	Lượng chất
	mol
	mol

	Góc 
	radian
	rad

	Năng lượng
	joule
	J

	Công suất
	watt
	W


2. Các tiếp đầu ngữ

	Tiếp đầu ngữ
	Ghi chú

	Tên gọi
	Ký hiệu
	

	pico
	p
	10-12

	nano
	n
	10-9

	micro
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	10-6

	mili
	m
	10-3

	centi
	c
	10-2

	deci
	d
	102

	kilo
	k
	103

	Mega
	M
	106

	Giga
	G
	109


3. Một số đơn vị thường dùng trong Vật lí
	STT
	Tên đại lượng
	Đơn vị

	
	
	Tên gọi
	Kí hiệu

	1
	Diện tích
	Mét vuông
	m2

	2
	Thể tích
	Mét khối
	m3

	3
	Vận tốc
	Mét trên giây
	m/s

	4
	Gia tốc
	Mét trên giây bình
	m/s2

	5
	Tốc độ góc (tần số góc)
	Radian trên giây
	rad/s

	6
	Gia tốc góc
	Radian trên giây bình
	rad/s2

	7
	Lực
	Niuton
	N

	8
	Momen lực
	Niuton.mét
	N.m

	9
	Momen quán tính
	Kilogam.mét bình
	kg.m2

	10
	Momen động lượng
	Kilogam.mét bình trên giây
	kg.m2/s

	11
	Công, nhiệt, năng lượng
	Jun
	J

	12
	Công suất
	Woat
	W

	13
	Tần số
	Héc
	Hz

	14
	Cường độ âm
	Oát/ mét vuông
	W/m2

	15
	Mức cường độ âm
	Ben
	B


4. Kiến thức cơ bản
a. Bất đẳng thức côsi:  
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 0, dấu “=” xảy ra khi a = b)
b. Định lí Vi–ét 
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 là nghiệm của phương trình X2 – SX + P = 0
Chú ý: y = ax2 +bx + c  (a>0) để ymin thì 
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; Đổi x0 ra rad: 
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c. Công thức hình học 

* Trong một tam giác ABC có ba cạnh a, b, c đối diện 3 góc A, B, C ta có:

+ Định lý hàm cos: 
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 (tương tự cho các cạnh còn lại)
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+ Định lý hàm Sin: 
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* Hệ thức lượng trong tam giác vuông:


+ AB2 = BH.BC; AC2 = CH.BC
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+ AB.AC = AH.BC


+ AH2 = BH.CH


+ 
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* Hình cầu:

+ Diện tích mặt cầu: 
[image: image10.wmf]2
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+ Thể tích hình cầu: 
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CÔNG THỨC TÍNH NHANH VẬT LÝ 10
CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
1. Tốc độ trung bình: 
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> 0; với: 
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2. Vận tốc trung bình: 
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Chú ý: Nếu vật chuyển động theo một chiều và chọn chiều dương là chiều chuyển động thì vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.

* Một số bài toán thường gặp:


Bài toán 1: Vật chuyển động trên một đoạn đường thẳng từ địa điểm A đến địa điểm B phải mất khoảng thời gian t; vận tốc của vật trong nửa đầu của khoảng thời gian này là v1, trong nửa cuối là  v2; vận tốc trung bình  cả đoạn đường AB:  
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 (gọi là vtb  nửa thời gian)

Bài toán 2: Một vật chuyển động thẳng đều, đi một nửa quãng đường đầu với vận tốc v1, nửa quãng đường còn lại với vận tốc v2 ;  vận tốc trung  bình trên cả quãng đường:
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(gọi là vtb  nửa quãng đường)

Bài toán 3: Thời gian xe A đuổi kịp xe B (2 xe đi cùng chiều, vA >  vB): 
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Bài toán 4: Thời gian 2 xe đi ngược chiều gặp nhau: 
[image: image18.wmf]nguoc
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; với AB là khoảng cách lúc đầu của 2 xe; vA là tốc độ của xe A; vB là tốc độ của xe B.


Bài toán 5: Hai xe chuyển động thẳng đều trên cùng 1 đường thẳng với các vận tốc không đổi. Nếu đi ngược chiều nhau, sau thời gian t khoảng cách giữa 2 xe giảm một lượng a.  Nếu đi cùng chiều nhau, sau thời gian t khoảng cách giữa 2 xe giảm một lượng b. Tìm vận tốc mỗi xe:


Giải hệ phương trình: 
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3. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều:  x = x0 + v.(t – t0)
	Dấu của x0
	Dấu của v

	x0 > 0: Nếu tại thời điểm ban đầu chất điểm ở vị trí thuộc phần dương của trục Ox.

x0 < 0: Nếu tại thời điểm ban đầu chất điểm ở vị trí thuộc phần âm của Ox.

 x0 = 0: Nếu tại thời điểm ban đầu chất điểm ở gốc toạ độ.
	v > 0: Nếu 
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 cùng chiều Ox.

v < 0: Nếu 
[image: image21.wmf]v
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 ngược chiều Ox.


4. Bài toán chuyển động của hai chất điểm trên cùng một phương:


Xác định phương trình chuyển động của chất điểm 1:  x1 = x01 + v1.(t – t01)         (1)

Xác định phương trình chuyển động của chất điểm 2:  x2 = x02 + v2.(t – t02)         (2)

Lúc hai chất điểm gặp nhau x1 = x2 
[image: image22.wmf]Þ

 t, thế t vào (1) hoặc (2) xác định được vị trí gặp nhau. 


Khoảng cách giữa hai chất điểm tại thời điểm t: 
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II. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
1. Vận tốc:  v = v0  + at 
[image: image24.wmf]Þ

Gia tốc: 
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  Thời gian: 
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2. Quãng đường : 
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; nếu vật chỉ chuyển động theo 1 chiều thì: 
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3. Hệ thức liên hệ :
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image31.wmf]2222
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4. Quãng  đường  vật  đi  được  trong  giây  thứ  n (trong 1 giây): 
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5. Phương trình chuyển động :
[image: image33.wmf]2
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(nếu chọn t0 =0)
	Dấu của x0
	Dấu của v0 ; a

	x0 > 0: Nếu tại thời điểm ban đầu chất điểm ở vị trí thuộc phần dương của trục Ox.

x0 < 0: Nếu tại thời điểm ban đầu chất điểm ở vị trí thuộc phần âm của trục Ox.

 x0 = 0: Nếu tại thời điểm ban đầu chất điểm ở gốc toạ độ.
	v0; a > 0: Nếu 
[image: image34.wmf]0
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 cùng chiều Ox.

v0; a < 0: Nếu 
[image: image35.wmf]0
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 ngược chiều Ox.



Chú ý:  Chuyển động thẳng nhanh dần đều a.v0 
[image: image36.wmf]³

 0 (
[image: image37.wmf]0
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) hay a.v > 0 hay a và v cùng dấu (cùng chiều).



       Chuyển động thẳng chậm dần đều a.v0 < 0 hay a.v  < 0 hay a và v trái dấu (ngược chiều).
6. Bài toán gặp nhau của 2 chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều:


- Lập phương trình toạ độ của mỗi chuyển động: 
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 (Chọn t0 = 0).

- Khi hai chuyển động gặp nhau: x1 = x2 
[image: image40.wmf]Þ

 Giải phương trình này để đưa ra các ẩn của bài toán.


Khoảng cách giữa hai chất điểm tại thời điểm t: 
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7. Một số bài toán thường gặp:


Bài toán 1: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được những đoạn đường s1 và s2 trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là  t. Xác định vận tốc đầu và gia tốc của vật.


Giải hệ phương trình 
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Bài toán 2: Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều (v0 = 0). Sau khi đi được quãng đường s1 thì vật đạt vận tốc v1. Tính vận tốc của vật  khi đi được quãng đường s2 kể từ khi vật bắt đầu chuyển động.
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Bài toán 3: Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu (v0 = 0):




- Cho gia tốc a thì quãng đường vật đi được trong giây thứ n: 
[image: image45.wmf](
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- Cho quãng đường vật đi được trong giây thứ n thì gia tốc xác định bởi: 
[image: image46.wmf]2

21

n

s

a

n

D

=

-



Bài toán 4: Một vật đang chuyển động với vận tốc v0 thì chuyển động chậm dần đều:




- Nếu cho gia tốc a thì quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn (v = 0): 
[image: image47.wmf]2
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- Cho quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn s (v = 0), thì gia tốc: 
[image: image48.wmf]2
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- Cho a thì thời gian chuyển động:  t = 
[image: image49.wmf]0
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- Nếu cho gia tốc a, quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng: 
[image: image50.wmf](
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- Nếu cho quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng là 
[image: image51.wmf]t
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Bài toán 5: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo 1 chiều với gia tốc a, vận tốc ban đầu v0:




- Vận tốc trung bình của vật từ thời điểm t1 đến thời điểm t2: 
[image: image53.wmf](

)

12

21

0

21

2

TB

tta

ss

s

vv

ttt

+

-

===+

-

  



- Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2: 
[image: image54.wmf](
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Bài toán 6: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, đoạn đường của vật đi được trong thời gian 
[image: image55.wmf]t
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 liên tiếp sẽ tăng đều mỗi lần 
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. Thì gia tốc của chuyển động là: 
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III. SỰ RƠI TỰ DO
Chọn gốc tọa độ tại vị trí rơi, chiều dương hướng xuống (a = g), gốc thời gian lúc vật bắt đầu rơi.
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 Vận tốc đầu: 
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1. Vận tốc rơi tại thời điểm t:  v = gt=
[image: image61.wmf]2
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 Vận tốc chạm đất: vcđ = gtcđ =
[image: image63.wmf]2
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 (h là độ cao thả vật)
2. Quãng đường đi được của vật sau thời gian t:  s =
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Độ cao thả vật:  
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3. Công thức liên hệ:  v2 = 2gs
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4. Phương trình chuyển động:  
[image: image71.wmf]2
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5. Một số bài toán thường gặp:


Bài toán 1: Một vật rơi tự do từ độ cao h:




- Thời gian rơi xác định bởi: 
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- Vận tốc lúc chạm đất xác định bởi: 
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- Quãng đường vật rơi trong giây thứ n (trong 1 giây): 
[image: image77.wmf](
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- Quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng: 
[image: image78.wmf](
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Bài toán 2: Cho quãng đường vật rơi trong giây cuối cùng 
[image: image79.wmf]s
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-Thời gian rơi xác định bởi: 
[image: image80.wmf]cd
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- Vận tốc lúc chạm đất: 
[image: image81.wmf]cd
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- Độ cao từ đó vật rơi: 
[image: image82.wmf]2
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[image: image83.wmf]2
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Bài toán 3: Một vật rơi tự do:




- Vận tốc trung bình của chất điểm từ thời điểm t1 đến thời điểm t2:
[image: image84.wmf](
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- Quãng đường vật rơi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2: 
[image: image85.wmf](
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IV. CHUYỂN ĐỘNG NÉM ĐỨNG TỪ DƯỚI LÊN TỪ MẶT ĐẤT VỚI VẬN TỐC BAN ĐẦU v0
Chọn gốc tọa độ tại mặt đất; chiều dương thẳng đứng hướng lên (a = -g); gốc thời gian lúc ném vật (t0 = 0).
1. Vận tốc: v = v0 - gt
2. Quãng đường: 
[image: image86.wmf]2
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3. Hệ thức liên hệ: 
[image: image87.wmf]22
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4. Phương trình chuyển động : 
[image: image88.wmf]2

0

gt

yvt

2

=-


5. Một số bài toán thường gặp:


Bài toán 1: Một vật được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất với vận tốc đầu v0 :




- Độ cao cực đại mà vật lên tới:  
[image: image89.wmf]2
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- Thời gian chuyển động của vật : 
[image: image90.wmf]0
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Bài toán 2: Một vật được ném thẳng đứng lên cao từ mặt đất. Độ cao cực đại mà vật lên tới là h max



- Vận tốc ném:  
[image: image91.wmf]0maxcd
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- Vận tốc của vật tại độ cao h1 :
[image: image92.wmf]2
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V. CHUYỂN ĐỘNG NÉM ĐỨNG TỪ DƯỚI LÊN TỪ ĐỘ CAO h0 VỚI VẬN TỐC BAN ĐẦU v0
Chọn gốc tọa độ tại mặt đất, chiều dương thẳng đứng hướng lên (a = - g), gốc thời gian lúc ném vật (t0 = 0).
1. Vận tốc: v = v0 - gt
2. Quãng đường: 
[image: image93.wmf]2
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3. Hệ thức liên hệ: 
[image: image94.wmf]22
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4. Phương trình chuyển động : 
[image: image95.wmf]2
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5. Một số bài toán thường gặp:


Bài toán 1: Một vật ở độ cao h0 được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu v0 :




- Độ cao cực đại mà vật lên tới:  
[image: image96.wmf]2

0

max0

v

hh

2g

=+





-  Độ lớn vận tốc lúc chạm đất: 
[image: image97.wmf]2
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- Thời gian chuyển động:  
[image: image98.wmf]2
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Bài toán 2: Một vật ở độ cao h0 được ném thẳng đứng lên cao. Độ cao cực đại mà vật lên tới là hmax:




- Vận tốc ném:  
[image: image99.wmf](
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- Vận tốc của vật tại độ cao h1:
[image: image100.wmf](
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- Nếu bài toán chưa cho h0 , cho  v0 và hmax thì: 
[image: image101.wmf]2
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VI. CHUYỂN ĐỘNG NÉM ĐỨNG TỪ TRÊN XUỐNG
Chọn gốc tọa độ tại vị trí ném; chiều dương thẳng đứng hướng xuống (a=g), gốc thời gian lúc ném vật(t0=0)
1. Vận tốc: v = v0 + gt
2. Quãng đường: 
[image: image102.wmf]2
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3. Hệ thức liên hệ: 
[image: image104.wmf]22
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4. Phương trình chuyển động: 
[image: image106.wmf]2
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5. Một số bài toán thường gặp:


Bài toán 1: Một vật ở độ cao h được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc đầu v0:




- Vận tốc lúc chạm đất: 
[image: image107.wmf]2
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- Thời gian chuyển động của vật: 
[image: image108.wmf]2
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- Vận tốc của vật tại độ cao h1: 
[image: image109.wmf]22
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[image: image110.wmf](
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Bài toán 2: Một vật ở độ cao h được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc đầu v0 (chưa biết). Biết vận tốc lúc chạm đất là vmax:




- Vận tốc ném:  
[image: image111.wmf]2
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- Nếu  cho v0 và vmax  chưa cho h thì độ cao:  
[image: image112.wmf]22
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Bài toán 3: Một vật rơi tự do từ độ cao h. Cùng lúc đó một vật khác được ném thẳng đứng xuống từ độ cao H (H > h) với vận tốc ban đầu v0. Hai vật tới đất cùng lúc:
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VII. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
1. Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều:

- Điểm đặt: Trên vật tại điểm đang xét trên quỹ đạo.

 
- Phương: Trùng với tiếp tuyến và có chiều của chuyển động.

 
- Độ lớn: 
[image: image114.wmf]ss2
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 2. Chu kỳ: 
[image: image115.wmf]122r
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(s); Chu kì (T) là thời gian chất điểm quay được 1 vòng tròn.
3. Tần số f:  
[image: image116.wmf]1
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(Hz); Tần số (f) là số vòng tròn mà chất điểm quay được trong 1 giây.

4. Tốc độ góc: 
[image: image117.wmf]2
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 (rad/s); Tốc độ góc (
[image: image118.wmf]w

) là tốc độ quay của bán kính OM.
5. Tốc độ dài: v =
[image: image119.wmf]s
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[image: image120.wmf]w

 (m/s); Tốc độ dài (v) là tốc độ chuyển động của chất điểm M.
[image: image600.wmf]1
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6. Gia tốc hướng tâm: 
[image: image121.wmf]ht
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đặc trưng cho sự biến đổi về hướng của vận tốc.

- Điểm đặt: Trên chất điểm tại điểm đang xét trên quỹ đạo


- Phương: Đường thẳng nối chất điểm với tâm quỹ đạo.


- Chiều: Hướng vào tâm


- Độ lớn:  
[image: image122.wmf]2
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Chú ý: Khi vật có hình tròn lăn không trượt, độ dài cung quay của 1 điểm trên vành bằng quãng đường đi.

7. Một số bài toán thường gặp:


Bài toán 1: Một đĩa tròn quay đều quanh một trục đi qua tâm đĩa bán kính của đĩa là R. So sánh tốc độ góc 
[image: image123.wmf]w

; tốc độ dài v và gia tốc hướng tâm aht của một điểm A và của một điểm B nằm trên đĩa; điểm A  nằm ở mép đĩa, điểm B nằm trên đĩa cách tâm  một đoạn 
[image: image124.wmf]1
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- Tốc độ góc của điểm A và điểm B bằng nhau 
[image: image125.wmf]AB
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- Tỉ số tốc độ dài của điểm A và điểm B: 
[image: image126.wmf]A
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- Tỉ số gia tốc hướng tâm của điểm A và điểm B: 
[image: image127.wmf]2
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Bài  toán 2: Kim phút của một đồng hồ dài gấp n lần kim giờ. 

- Tỉ số  tốc độ dài của đầu kim phút và kim giờ: 
[image: image128.wmf]ppg
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- Tỉ số  tốc độ góc của đầu kim phút và kim giờ: 
[image: image129.wmf]pg
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- Tỉ số  gia tốc hướng tâm của đầu kim phút và kim giờ: 
[image: image130.wmf]2
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Bài toán 3: Tốc độ dài của 1 điểm ở vĩ tuyến 
[image: image131.wmf]a

 trên mặt đất: 
[image: image132.wmf]2
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Với: T = 86400s: chu kì quay của Trái Đất quanh trục của nó; R (m): bán kính Trái Đất.
VIII. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

1. Công thức vận tốc: 
[image: image133.wmf]1,31,22,3
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2. Một số trường hợp đặc biệt:


a. Khi 
[image: image134.wmf]1,2
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 cùng hướng với 
[image: image135.wmf]2,3
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: thì 
[image: image136.wmf]1,3
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cùng hướng với 
[image: image137.wmf]1,2
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 và 
[image: image138.wmf]2,3
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[image: image139.wmf]1,31,22,3
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b. Khi 
[image: image140.wmf]1,2
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 ngược hướng với 
[image: image141.wmf]2,3
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: thì 
[image: image142.wmf]1,3
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 cùng hướng với vec tơ có độ lớn lớn hơn: 
[image: image143.wmf]1,31,22,3
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c. Khi 
[image: image144.wmf]1,2
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 vuông góc  với 
[image: image145.wmf]2,3
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[image: image146.wmf]22
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và 
[image: image147.wmf]1,3
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 hợp với 
[image: image148.wmf]1,2
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 một góc 
[image: image149.wmf]a

 xác định bởi 
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d. Khi 
[image: image151.wmf]1223

vvA

==

 và 
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e. Tổng quát: Hai chuyển  động 
[image: image156.wmf]2
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 một góc (: 
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3. Một số  bài toán thường gặp:


* Bài  toán 1: Một chiếc ca nô chạy thẳng đều xuôi dòng chảy từ A đến B hết thời gian là tx, và khi chạy ngược lại từ B về A phải mất thời gian tn . 


Thời gian để ca nô  trôi từ A  đến B nếu ca nô tắt máy: 
[image: image159.wmf]23
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* Bài toán 2: Một chiếc ca nô chạy thẳng đều xuôi dòng chảy từ A đến B hết thời gian là tx, và khi chạy ngược lại từ B về A phải mất tn.  Cho rằng vận tốc của ca nô đối với nước v12 tìm v23; AB


Khi xuôi dòng: 
[image: image160.wmf]131223
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Khi ngược dòng: 
[image: image161.wmf]131223
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Giải hệ (1); (2) suy ra: v23; s
 
* Bài toán 3: Đối với bài toán có 2 xe (vật) chuyển động tương đối với nhau thì ta gọi:



+ 
[image: image162.wmf]101
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+ 
[image: image163.wmf]202
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: là vận tốc của xe 2 đối với mặt đất (0).



+ 
[image: image164.wmf]12
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: là vận tốc của xe 1 đối với xe 2


Theo công thức cộng vận tốc, ta có: 
[image: image165.wmf](
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+ TH 1: Nếu 2 xe chuyển động cùng phương, cùng chiều (
[image: image166.wmf]12
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+ TH 2: Nếu 2 xe chuyển động cùng phương, ngược chiều (
[image: image168.wmf]12
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(Lưu ý: Ở TH1 và TH2 muốn biết dấu của 
[image: image170.wmf]12
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+ TH 3: Nếu 2 xe chuyển động theo 2 phương vuông góc nhau 
[image: image171.wmf](
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CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
I. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
1. Tổng hợp lực 
[image: image173.wmf]12
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· Phương pháp chiếu:


Chiếu lên Ox, Oy: 
[image: image174.wmf]x1x2x
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[image: image175.wmf]F
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 hợp với trục Ox 1 góc α  xác định bởi: 
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· Phương pháp hình học:
(  Công thức tổng quát:
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(với 
[image: image178.wmf](

)

·

12

,

FF

a

=

rr

 và 
[image: image179.wmf]bpa
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(  Các trường hợp đặc biệt:
+ TH 1: Nếu 
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+ TH 3: Nếu 
[image: image190.wmf]12

FF

^

rr


[image: image191.wmf](
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+ TH 4: Nếu 
[image: image194.wmf]12
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+ TH 5: Nếu 
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[image: image197.wmf]0

2

120

3

rad

p

a

æö

=

ç÷

èø

thì 
[image: image198.wmf]12
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(  Lưu ý: Nếu có hai lực, thì hợp lực có giá trị trong khoảng:
[image: image199.wmf]1212
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2. Điều kiện cân băng của chất điểm:

a. Điều kiện cân bằng tổng quát: 
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b. Khi có 2 lực: Muốn cho chất điểm chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều: 
[image: image201.wmf]12
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c. Khi có 3 lực: Muốn cho chất điểm chịu tác dụng của ba lực ở trạng thái cân bằng thì hợp lực của hai lực bất kỳ cân bằng với lực thứ ba: 
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II. CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTƠN
1. Định luật 1 Newton: Nếu không chịu tác dụng cuả một lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì vật giữ nguyên trạng thái đứng yên hay chuyển động thẳng đều.

2. Định luật II Newton:  
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Hoặc là: 
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Trong trường hợp vật chịu tác dụng của nhiều lực  thì gia tốc của vật được xác định bởi:
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3. Định luật III Newton

Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này  là hai lực trực đối: 
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 Chiếu (*) lên chiều của vật 1 trước va chạm 
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 giải ra được đại lượng cần tìm.
4. Một số bài toán thường gặp:


Bài toán 1: Một vật cân bằng chịu tác dụng của n lực: 
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Chiếu lên Ox; Oy: 
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Giải hệ suy ra đại lượng vật lý cần tìm.


Bài toán 2: Lực 
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 truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1; lực 
[image: image215.wmf]F
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 truyền cho vật khối lượng m2  gia tốc a2.

Ta có hệ thức liên hệ: 
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 (Vì F=const thì 
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Bài toán 3: Lực 
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 truyền cho vật khối lượng m1 gia tốc a1; lực 
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 truyền cho vật khối lượng m2  gia tốc a2:


- Lực F truyền cho vật khối lượng m1 + m2 một gia tốc a: 
[image: image221.wmf]12
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- Lực F truyền cho vật khối lượng m1 -  m2 một gia tốc a: 
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Bài toán 4: Dưới tác dụng của lực F nằm ngang, xe lăn có khối lượng m chuyển động không vận tốc đầu, đi được quãng đường s trong thời gian t. Nếu đặt thêm vật có khối lượng Δm lên xe thì xe chỉ đi được quãng đường s’  trong thời gian t. Bỏ qua ma sát.


Ta có mối liên hệ: 
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Bài toán 5: Có hai quả cầu trên mặt phẳng nằm ngang. Quả cầu 1 chuyển động với vận tốc v0 đến va chạm với quả cầu 2 đang nằm yên. Sau va chạm hai quả cầu cùng chuyển động theo hướng cũ của quả cầu 1 với vận tốc v.


Ta có mối liên hệ: 
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Bài toán 6: Quả bóng A chuyển động với vận tốc v01 đến đập vào quả bóng B đang đứng yên (v02 = 0). Sau va chạm bóng A dội ngược trở lại với vận tốc v1, còn bóng B chạy tới với vận tốc v2. 

Ta có hệ thức liên hệ: 
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Bài toán 7: Một quả bóng đang chuyển động với vận tốc v0 thì đập vuông góc vào một bức tường, bóng bật ngược trở lại với vận tốc v, thời gian va chạm 
[image: image229.wmf]t
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. Lực của tường tác dụng vào bóng có độ lớn:
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Bài toán 8: Quả bóng khối lượng m bay với vận tốc v0 đến đập vào tường và bật trở lại với vận tốc có độ lớn không đổi (hình vẽ). Biết thời gian va chạm là 
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. Lực của tường tác dụng vào bóng có độ lớn:
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Bài toán 9: Hai quả bóng ép sát vào nhau trên mặt phẳng ngang. Khi buông tay, hai quả bóng lăn được những quãng đường s1 và s2 rồi dừng lại. Biết sau khi rời nhau, hai quả bóng chuyển động chậm dần đều với cùng gia tốc. Ta có hệ thức: 
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III. CÁC LỰC CƠ HỌC
1. Lực hấp dẫn


- Điểm đặt: Tại chất điểm đang xét


- Phương: Đường thẳng nối hai chất điểm.


- Chiều: Là lực hút


- Độ lớn: 
[image: image235.wmf]12
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 với G = 6,67.10-11N.m2/kg2: hằng số hấp dẫn 

2. Trọng lực:


- Điểm đặt: Tại trọng tâm của vật.


- Phương: Thẳng đứng.


- Chiều: Hướng xuống.


- Độ lớn: P = m.g

3. Biểu thức của gia tốc rơi tự do


- Tại độ cao h:
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- Ở mặt đất: 
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- Do đó: 
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4. Lực đàn hồi của lò xo


- Phương: Trùng với phương của trục lò xo.


- Chiều: Ngược với chiều biến dạng cuả lò xo


- Độ lớn: Tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo:
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k(N/m) : Hệ số đàn hồi (độ cứng) của lò xo. 






[image: image240.wmf]l
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: độ biến dạng của lò xo (m).

5. Lực căng của dây:


- Điểm đặt: Là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.


- Phương: Trùng với chính sợi dây.


- Chiều: Hướng từ hai đầu dây vào phần giữa của sợi dây (chỉ là lực kéo)

6. Lực ma sát nghỉ:

-  Giá cuả 
[image: image241.wmf]msn

F

r

luôn nằm trong mặt phẳng tiếp xúc giữa hai vật.


-  
[image: image242.wmf]msn
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ngược chiều với ngoại lực tác dụng vào vật.


-  Lực ma sát nghỉ luôn cân bằng với ngoại lực tác dụng lên vật: Fmsn = F 



Khi F tăng dần, Fmsn tăng theo đến một giá trị FM nhất định thì vật bắt đầu trượt. FM là giá trị lớn nhất của lực ma sát nghỉ.
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7. Lực ma sát trượt


- Lực ma sát trượt tác dụng lên một vật luôn cùng phương và ngược chiều với vận tốc tương đối của vật ấy đối với vật kia.


- Độ lớn cuả lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc, không phụ thuộc vào tốc độ của vật mà chỉ phụ thuộc vào tính chất của các mặt tiếp xúc. 


- Lực ma sát trượt tỉ lệ với áp lực N: 
[image: image247.wmf]mstt
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8. Lực ma sát lăn


Lực ma sát lăn cũng tỷ lệ với áp lực N giống như lực ma sát trượt, nhưng hệ số ma sát lăn nhỏ hơn hệ số ma sát trượt hàng chục lần.

9. Lực quán tính


- Điểm đặt: Tại trọng tâm của vật


- Hướng: Ngược hướng với gia tốc 
[image: image249.wmf]a
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 của hệ quy chiếu


- Độ lớn: 

Fqt = m.a
10. Lực hướng tâm


- Điểm đặt: Trên chất điểm tại điểm đang xét trên quỹ đạo


- Phương: Dọc theo bán kính nối chất điểm với tâm quỹ đạo


- Chiều: Hướng vào tâm của quỹ đạo


- Độ lớn: 
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11. Lực quán tính li tâm


- Điểm đặt: Trên chất điểm tại điểm đang xét trên quỹ đạo


- Phương: Dọc theo bán kính nối chất điểm với tâm quỹ đạo.

- Chiều: Hướng xa tâm của quỹ đạo


- Độ lớn: 
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IV. PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG LỰC HỌC ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN ĐỊNH LUẬT II NIUTƠN
1 .  Bài toán thuận : 


Biết các lực tác dụng:  
[image: image252.wmf]11n
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.  Xác định chuyển động: a, v, s, t  


Phương pháp giải : 


- Bước 1: Chọn hệ quy chiếu thích hợp.


- Bước 2: Vẽ hình – Biểu diễn các lực tác dụng lên vật 


- Bước 3: Xác định gia tốc từ định luật II Newton: 
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Chiếu (1)  lên  các trục toạ độ  suy ra gia tốc a:  
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- Bước  4: Từ  (2), áp dụng những kiến thức động học, kết hợp  điều kiện đầu để xác định v, t, s 
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2 . Bài toán ngược: Biết chuyển động: v, t, s  Xác định  lực tác dụng 


Phương pháp giải : 


- Bước 1 : Chọn hệ quy chiếu thích hợp.


- Bước 2 : Xác định gia tốc  a  dựa vào chuyển động đã cho (áp dụng phần động học ) 


- Bước 3 : Xác định hợp lực tác dụng vào vật theo định luật II Niutơn: Fhl = ma


- Bước 4 : Biết hợp lực ta suy ra các lực tác dụng vào vật .

3. Một số bài toán thường gặp:


Bài  toán 1: (Chuyển động của vật trên mặt phẳng ngang không có lực kéo) Một ô tô đang chuyển động với vận tốc v0 thì hãm phanh; biết hệ số ma sát trượt giữa ô tô và sàn là μ:


Gia tốc của ô tô là: a =
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Bài toán 2: (Chuyển động của vật trên mặt phẳng ngang có lực kéo F)  Cho cơ hệ như hình vẽ. Cho lực kéo F,  khối lượng của vật m


- Nếu bỏ qua ma sát thì gia tốc của vật là: 
[image: image257.wmf]F
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- Nếu hệ số ma sát giữa vật và sàn là 
[image: image258.wmf]m

 thì gia tốc của vật là: 
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Bài toán 3: (Chuyển động của vật trên mặt phẳng ngang phương của lực kéo hợp với phương ngang một góc α) Cho cơ hệ như hình vẽ. Cho lực kéo F, khối lượng của vật m, góc α.


- Nếu bỏ qua ma sát thì gia tốc của vật là: 
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- Nếu  hệ số ma sát giữa vật và sàn là μ thì gia tốc của vật là: 
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Bài toán 4 (Vật trượt trên mặt phẳng nghiêng từ trên xuống): Một vật bắt đầu trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng, góc nghiêng α, chiều dài mặt phẳng nghiêng là 
[image: image263.wmf]l
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· Nếu bỏ qua ma sát 


- Gia tốc của vật:   
a = 
[image: image264.wmf].sin
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- Vận tốc tại chân mặt phẳng nghiêng: 
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· Nếu ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là μ 


- Gia tốc của vật:  
a =
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 g(sinα - μcosα) với 
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- Vận tốc tại chân mặt phẳng nghiêng: 
[image: image268.wmf](
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Bài toán 5 (Vật trượt trên mặt phẳng nghiêng từ dưới lên):  Một vật đang chuyển động với vận tốc v0 theo phương ngang thì trượt lên một phẳng nghiêng, góc nghiêng α:

· Nếu bỏ qua ma sát 


- Gia tốc của vật là: 
a = 
[image: image269.wmf].sin
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- Quãng đường đi lên lớn nhất: 
[image: image270.wmf]22
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· Nếu hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là μ 


- Gia tốc của vật là: 
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 với 
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- Quãng đường đi lên lớn nhất: 
[image: image274.wmf]22
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Bài toán 6 (Chuyển động của hệ hai vật trên mặt phẳng ngang): Cho cơ hệ như hình vẽ. Cho F, m1, m2
· Nếu bỏ qua ma sát 
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- Gia tốc của vật là:
[image: image276.wmf]12
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- Lực căng dây nối: T  = 
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· Nếu ma sát giữa m1; m2 với sàn lần lượt là μ1 và μ2:


- Gia tốc của m1 và m2: 
[image: image278.wmf]1122
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- Lực căng dây nối: 
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Bài toán 7: (Chuyển động của hệ vật vắt qua ròng rọc cố định chuyển động theo hai phương khác nhau)  Cho cơ hệ như hình vẽ. Cho khối lượng m1; m2
· [image: image609.wmf]2
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Nếu bỏ qua ma sát


- Gia  tốc của m1, m2 là: 
[image: image280.wmf]11
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- Lực căng dây nối: 
[image: image281.wmf]1
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· Nếu hệ số ma sát giữa m2 và sàn là μ

- Gia  tốc của m1, m2 là: 
[image: image282.wmf](

)

2

1

12

1212

ms

PF

mmg

a

mmmm

m

-

-

==

++



- Lực căng dây nối: 
[image: image283.wmf](
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Chú ý: nếu m1 đổi chỗ cho m2:

· Nếu bỏ qua ma sát


- Gia  tốc của m1, m2 là:
[image: image284.wmf]2
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- Lực căng dây nối:
[image: image285.wmf]2
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· Nếu hệ số ma sát giữa m1 và sàn là μ

- Gia  tốc của m1, m2 là:
[image: image286.wmf](
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- Lực căng dây nối: 
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Bài toán 8: (Chuyển động của hệ  vật nối với ròng rọc cố định chuyển động cùng phương):  Cho cơ hệ như hình vẽ. Biết m1, m2.
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- Gia tốc của m1: 
[image: image288.wmf]12
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- Gia tốc của m2: 
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- Lực căng dây nối: 
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Bài toán 9: (Hệ hai vật nối với ròng rọc cố định trên mặt phẳng nghiêng)
· Nếu bỏ qua ma sát:


Trường hợp 1: Nếu m1gsinα > m2g, khi đó m​1 đi xuống m2 đi lên 

[image: image611.wmf]F
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- Gia tốc của m1; m2 là:  
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- Lực căng dây nối: 
[image: image295.wmf]2222
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Trường hợp 2: Nếu  m1gsinα < m2g; khi đó m​1 đi lên m2 đi xuống 



- Gia tốc của m1; m2 là: 
[image: image297.wmf]21

12

x

PP

a

mm

-

=Þ

+


[image: image298.wmf](

)

21

12

gmmsin

a

mm

-a

=

+




- Lực căng dây nối: 
[image: image299.wmf]2222
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· Nếu hệ số ma sát giữa m1 và sàn là μ

Trường hợp 1: Nếu  m1gsinα > m2g,  khi đó m​1 đi xuống m2 đi lên 


- Gia tốc của m1; m2 là: 
[image: image301.wmf]1
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- Lực căng dây nối: 
[image: image303.wmf]2222
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Trường hợp 2: Nếu  m1gsinα < m2g; khi đó m​1 đi lên m2 đi xuống 



- Gia tốc của m1; m2 là: 
[image: image305.wmf]1

21

12

xms

PPF

a

mm

--

=Þ

+



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image306.wmf](
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- Lực căng dây nối: 
[image: image307.wmf]2222
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Bài toán 10: Cho cơ hệ như hình vẽ. Biết m1; m2; F
· [image: image612.wmf]2
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Bỏ qua mọi ma sát:


- Gia tốc của m1 và m2: 
[image: image309.wmf]12
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 (với a1= - a2 =a)


- Lực căng dây nối: 
[image: image310.wmf]2
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· Cho hệ số ma sát giữa m1 và m2 là 
[image: image312.wmf]1
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Gia tốc của m1 và m2: 
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Bài toán 11: Cho cơ hệ như hình vẽ. Cho m1, m2, F

· [image: image613.wmf]y

Nếu bỏ qua ma sát


- Gia tốc của m1 và m2:
[image: image315.wmf]12
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 với a2= -a1  = a


- Lực căng dây nối: 
[image: image316.wmf]1

Tma

=®


[image: image317.wmf]1

12

F

Tm

mm

=

+


· Cho hệ số ma sát giữa m1 và m2 là 
[image: image318.wmf]1
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Gia tốc của m1 và m2: 
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 (với a2 = - a1 = a)

Bài toán 12: Cho cơ hệ như hình vẽ. Cho F, m1, m2.

· Bỏ qua ma sát:

[image: image614.wmf]x


Trường hợp: F > m1g 
[image: image321.wmf]Þ

m1 đi lên



- Gia tốc của m1, m2: 
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- Lực căng dây nối: 
[image: image324.wmf]1111
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Trường hợp 2: F  <  m1g 
[image: image326.wmf]Þ

m1 đi xuống



- Gia tốc của m1, m2: 
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- Lực căng dây nối: 
[image: image329.wmf]1111
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· Hệ số ma sát giữa m2 và sàn là μ


Trường hợp: F  >  m1g 
[image: image331.wmf]Þ

m1 có xu hướng đi lên





- Gia tốc của m1, m2: 
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- Lực căng dây nối: 
[image: image334.wmf]1111
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Trường hợp 2: F <  m1g 
[image: image336.wmf]Þ

m1 đi xuống



- Gia tốc của m1, m2: 
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- Lực căng dây nối: 
[image: image339.wmf]1111
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Bài toán 13: (Chuyển động của hệ vật trên hai mặt phẳng nghiêng): Cho cơ hệ như hình vẽ. Biết m1, m2, α, β:

· Bỏ qua ma sát:

[image: image615.wmf]o
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Trường hợp 1: m1gsinα > m2gsinβ 
[image: image341.wmf]Þ

 m1 đi xuống.



Gia tốc của m1; m2 là:
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Trường hợp 2:  m1gsinα < m2gsinβ 
[image: image344.wmf]Þ

 m2 đi xuống.



Gia tốc của m1; m2 là: 
[image: image345.wmf]21
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· Hệ số ma sát giữa m1, m2 với mặt phẳng nghiêng là μ1, μ2.


Trường hợp 1: m1gsinα > m2gsinβ 
[image: image347.wmf]Þ

 m1 có xu hướng đi xuống, m2 đi lên.


Gia tốc của m1; m2 là: 
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Trường hợp 2: m1gsinα < m2gsinβ 
[image: image350.wmf]Þ

 m1 có xu hướng đi lên., m2 đi xuống.


Gia tốc của m1; m2 là: 
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Bài toán 14: Cho cơ hệ như hình vẽ. Cho m1, m2, α
· Bỏ qua mọi ma sát:


Trường hợp 1: m1 > m2 : thì m1 đi xuống m2 đi lên

[image: image616.wmf]h


Gia tốc của m1, m2: 
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 Với a1 = - a2 = a


Trường hợp 2: m1 < m2: thì m1 đi lên, m2 đi xuống


Gia tốc của m1, m2: 
[image: image355.wmf]21
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 Với a2 = - a1 = a

· Hệ số ma sát giữa m2 và sàn μ1, giữa m1 và m2 là μ2

Trường hợp 1:  m1 > m2: thì m1 đi xuống m2 đi lên


Gia tốc của m1, m2:
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Trường hợp 2: m1 < m2: Thì m1 đi lên, m2 đi xuống

[image: image617.wmf]max
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Gia tốc của m1, m2: 
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Với a2= - a1=a


Bài toán 15: (Chuyển động của hệ vật nối qua ròng rọc động) Cho cơ hệ như hình vẽ. Biết m1, m2; mrr 
[image: image361.wmf]0
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; giả sử m1 đi lên 
[image: image362.wmf]®

 m2 đi xuống



Ta có: 
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[image: image364.wmf]Þ

  Gia tốc của m1, m2: 
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Bài toán 16: (Lực tương tác giữa hai vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng). Cho m1, m2, μ1, μ2, α
[image: image618.wmf]y
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- Giá trị nhỏ nhất của α để cho hai vật trượt xuống:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image369.wmf]1122
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- Lực tương tác giữa m1 và m2 khi chuyển động: 
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Bài toán 17: (Tính áp lực nén lên cầu vồng lên tại điểm cao nhất)






[image: image371.wmf]2
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với m: khối lượng vật nặng; R: bán kính của cầu


Bài toán 18: (Tính áp lực nén lên cầu lõm xuống tại điểmthấp nhất)






[image: image372.wmf]2
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với m: khối lượng vật nặng; R: bán kính của cầu

Bài  toán 19: (Tính áp lực nén lên cầu vồng lên tại vị trí bán kính nối vật với tâm hợp với phương thẳng đứng 1 góc α)
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Bài  toán 20: (Tính áp lực nén lên cầu lõm tại vị trí bán kính nối vật với tâm hợp với phương thẳng đứng 1 góc α)
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Bài toán 21: Một lò xo có độ cứng k. Đầu trên cố định đầu dưới treo vật có khối lượng m:


- Cho k, m  tìm độ biến dạng của lò xo:
[image: image375.wmf]mg
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- Cho m, k và chiều dài ban đầu. Tìm  chiều dài của lò xo khi cân bằng: 
[image: image376.wmf]CB0

mg

ll

k

=+



Bài toán 22: Một lò xo có độ cứng k, chiều dài l cắt thành 2 lo xo có chiều dài l1, l2. Độ cứng của lò xo cắt:
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Bài toán 23: (Ghép lò xo). Cho hai lò xo có độ cứng k1, k2 tìm độ cứng tương đương 




- Ghép nối tiếp: k = k1 + k2.



- Ghép song song: 
[image: image379.wmf]12
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Bài toán 24: Vật có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo nhẹ. Lò xo có chiều dài ban đầu l0 và độ cứng k. Người ta cho vật và lò xo quay  tròn đều trên một mặt sàn nằm ngang, trục quay đi qua đầu lò xo. Tính tốc độ góc để lò xo dãn ra một đoạn x
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Bài toán 25: Lò xo có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l0 đầu trên cố định đầu dưới treo vật có khối lượng m. Quay lò xo quanh trục thẳng đứng qua đầu trên của lò xo. Vật vạch một đường tròn nằm ngang, có trục quay hợp với trục lò xo một góc 
[image: image381.wmf]a
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- Chiều dài của lò xo lúc quay: 
[image: image382.wmf]0
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- Tốc độ góc:
[image: image383.wmf]0
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Bài  toán 26: Hai lò xo: Lò xo 1 dài thêm một đoạn x1 khi treo m1, lò xo 2 dài thêm x2 khi treo m1 thì ta luôn có:

[image: image384.wmf]112
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Bài toán 27: (Lực quán tính tác dụng vào vật treo trên xe chuyển động theo phương ngang) Một vật nặng khối lượng m, kích thước không đáng kể treo ở đầu một sợi dây trong một chiếc xe đang chuyển động theo phương ngang với gia tốc a.


- Cho gia tốc a. 
[image: image385.wmf]Þ

Góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng:  
[image: image386.wmf]a
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- Cho góc lệch α. 
[image: image387.wmf]Þ

 gia tốc của xe: a = gtanα


Bài toán 28: (Chuyển động trên vòng xiếc). Xét một xe đạp đi qua điểm cao nhất của vòng xiếc. Điều kiện để xe không rơi:

[image: image388.wmf]vgR
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Bài toán 29: (Lực căng dây khi vật chuyển động tròng trong mặt phẳng thẳng đứng) Một quả cầu khối lượng m treo ở đầu A của sợi dây OA dài l. Quay cho quả cầu chuyển động tròn đều với tốc độ dài v  trong mặt phẳng thẳng đứng quanh tâm O.



- Lực căng dây cực đại: 
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- Lực căng dây cực tiểu: 
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- Lực căng dây khi A  ở vị trí thấp hơn O. OA hợp với phương thẳng đứng một góc
[image: image391.wmf]a
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- Lực căng dây khi A  ở vị trí cao hơn O. OA hợp với phương thẳng đứng một góc
[image: image393.wmf]a
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Bài toán 30: (Tính độ biến dạng của lò xo treo vào thang máy chuyển động thẳng đứng). 


Treo vật nặng có khối lượng m vào đầu dưới một lò xo có độ cứng k, đầu trên của lò xo gắn vào thang máy.


Trường hợp 1: Thang máy chuyển động thẳng đều: 
[image: image395.wmf]mg
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Trường hợp 2: Thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên , hoặc chuyển động chậm dần đều đi xuống với gia tốc a: 
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Trường hợp 3: Thang máy chuyển động chậm dần đều đi lên , hoặc chuyển động nhanh dần đều đi xuống với gia tốc a: 
[image: image397.wmf](
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Bài toán 31: (Áp lực nén lên sàn thang máy). Một vật có khối lượng m đặt trên sàn của thanh máy.


Trường hợp 1: Thang máy chuyển động thẳng đều: 

N = mg

Trường hợp 2: Thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên , hoặc chuyển động chậm dần đều đi xuống với gia tốc a: 

N = m(g + a)

Trường hợp 3: Thang máy chuyển động chậm dần đều đi lên , hoặc chuyển động nhanh dần đều đi xuống với gia tốc a: 

N = m(g - a)
V. BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG
Chuyển động của vật bị ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu vo
· Chọn trục Ox nằm ngang, Oy thẳng đứng hướng xuống dưới, gốc O ở vị trí ném, gốc thời gian là lúc ném. Phân tích chuyển động của vật thành hai thành phần:

· Chuyển động theo phương ngang Ox là chuyển động thẳng đều.

· chuyển động theo phương thẳng đứng Oy là chuyển động rơi tự do.

· [image: image620.wmf]v
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Các thành phần lực, vận tốc và gia tốc:

· Lực tác dụng lên vật:  trọng lực [image: image398.wmf]Pmg
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· các thành phần vận tốc ban đầu: [image: image399.wmf]Ox
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· Các thành phần gia tốc: [image: image400.wmf]x
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· Các phương trình chuyển động:  [image: image401.wmf] 
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· Phương trình quỹ đạo: [image: image402.wmf]2
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 (quỹ đạo chuyển động ném ngang là 1 nhánh Parabol).

· Vận tốc tại vị trí bất kì: [image: image403.wmf](

)

2

xo

222

xyo

y

vv

vvvvgt

vgt

ì

ï

=

ï

Þ=+=+

í

ï

=

ï

î

 

và [image: image404.wmf]y
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· Khi vật chạm đất: [image: image405.wmf]ax

 

mo

2h2h

yh;tLxv

gg

==Þ==

 (L: tầm bay xa)

và vận tốc chạm đất [image: image406.wmf]đât
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CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
1. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực không song song: 
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* Chú ý: Tác dụng của một lực lên một vật rắn không thay đổi tác dụng khi điểm đặt của lực đó dời chỗ trên giá của nó.

2. Qui tắc tổng hợp hai lực

a. Hai lực có giá đồng qui

- Phải trượt hai lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng qui.


- Áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực[image: image622.wmf]d
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b. Hai lực song song

( Hợp hai lực song song cùng chiều (hình 3.2):  



F = F1 + F2 và 
[image: image409.wmf]1
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( Hợp hai lực song song trái chiều(hình 3.3):
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- Song song và cùng chiều với lực thành phần nào có độ lớn lớn hơn.


- Có độ lớn bằng hiệu hai độ lớn của hai lực thành phần.





F = F1 - F2

- Giá của hợp lực nằm trong mặt phẳng của hai lực thành phần và thỏa mãn điều kiện: 
[image: image411.wmf]21
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3. Điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của ba lực:

a. Ba lực không song song 

- Ba lực phải có giá đồng phẳng và đồng qui.


- Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba: 
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b. Ba lực song song (hình 3.4)

- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng.


- Lực ở trong phải ngược chiều với hai lực ở ngoài.


- Hợp lực của hai lực ở ngoài phải cân bằng với lực ở trong.

  
Từ hình 3.4: 
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F3 = F1 + F2       và 
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4. Các dạng cân bằng

- Cân bằng không bền

Một vật cân bằng không bền là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân bằng đó thì trọng lực tác dụng lên nó kéo nó ra xa khỏi vị trí đó.


Một vật bị lệch khỏi trạng thái cân bằng không bền thì không tự trở về được vị trí đó.

- Cân bằng bền

Một vật cân bằng bền là khi nó bị lệch khỏi vị trí cân bằng đó thì trọng lực tác dụng lên nó kéo nó trở về vị trí đó.

- Cân bằng phiếm định

Một vật cân bằng phiếm định lả khi nó bị khỏi vị trí cân bằng đó thì trọng lực tác dụng lên nó giữ nó ở vị trí cân bằng mới.

5. Cân bằng của vật rắn trên giá đỡ nằm ngang (có mặt chân đế)

- Mặt chân đế

Mặt chân đế của một vật là mặt đáy có hình đa giác lồi nhỏ nhất chứa tất cả các điểm tiếp xúc.

- Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế 

Giá của trọng lực phải đi qua mặt chân đế hay trọng tâm rơi trên mặt chân đế.

* Chú ý : Trọng tâm càng thấp và mặt chân đế càng rộng thì vật càng bền vững.

6. Trọng tâm của một vật rắn

a. Định nghĩa

Trọng tâm của vật rắn là điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật.

b. Tính chất của trọng tâm

- Mọi lực tác dụng vào vật mà có giá đi qua trọng tâm sẽ làm vật chuyển động tịnh tiến.


- Mọi lực tác dụng vào vật mà có giá không đi qua trọng tâm sẽ làm vật chuyển động vừa quay vừa tịnh tiến.


Khi một vật chuyển động tịnh tiến ta có thể tính gia tốc chuyển động của nó như tính gia tốc của một chất điểm: 
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Trong đó: m = khối lượng vật rắn; F = hợp lực có giá đi qua trọng tâm.

c. Phương pháp xác định trọng tâm: có 3 cách thường dùng

+ Đối với vật đồng chất thì trọng tâm của vật trùng với tâm đối xứng hoặc nằm trên trục hay mặt phẳng đối xứng.


+ Dùng công thức:  
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(xi là tọa độ của phần tử thứ i có khối lượng là mi; m là khối lượng của vật).


+ Dùng quy tắc hợp lực song song cùng chiều để tìm điểm đặt của hợp lực các trọng lực tác dụng vào các phần tử của vật (P1, P2, …, Pn). 


7. Tác dụng của lực đối với một vật có trục quay cố định

- Lực chỉ gây ra tác dụng quay khi giá của lực không đi qua trục quay.


- Giá của lực càng xa trục quay thì tác dụng làm quay vật càng mạnh.


- Vật chỉ đứng yên nếu lực tác dụng có giá đi qua trục quay.

a. Mômen lực

Mômen của một lực 
[image: image419.wmf]F

 vuông góc với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực quanh trục đó và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.





M = F.d ; F (N) là lực tác dụng; d(m) là cánh tay đòn.

Cánh tay đòn d là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.


Đơn vị của mômen lực M là Niuton.mét (N.m)
b. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định


- Tổng hợp các lực tác dụng lên vật bằng không: 
[image: image420.wmf]0
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- Tổng các Momen lực làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các Momen làm vật quay theo chiều ngược lại: 
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Chú ý: 


- Quy tắc momen lực còn được áp dụng cho cả trường hợp một vật không có trục quay cố định, nếu như trong một tình huống cụ thể nào đó ở vật xuất hiện trục quay.


- Khi một vật rắn quay quanh một trục cố định, thì mọi điểm của vật có cùng tốc độ góc 
[image: image423.wmf]w



- Vật quay đều thì 
[image: image424.wmf]w

 = const. Vật quay nhanh dần thì 
[image: image425.wmf]w

 tăng dần. Vật quay chậm dần thì 
[image: image426.wmf]w

 giảm dần.

8. Ngẫu lực
a. Định nghĩa: Hai lực song song, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau, nhưng có giá khác nhau và cùng tác dụng vào một vật gọi là ngẫu lực:

F1 = F2 = F
b. Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn:

+ Trường hợp vật không có trục quay cố định;


Nếu vật chỉ chịu tác dụng của ngẫu lực thì nó sẽ quay quanh một trục đi qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

+  Trường hợp vật có trục quay cố định:


Dưới tác dụng của ngẫu lực vật sẽ quay quanh trục cố định đó. Nếu trục quay không đi qua trọng tâm thì trọng tâm của vật sẽ chuyển động tròn xung quanh trục quay.
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c. Mômen của ngẫu lực


- Đặc trưng cho tác dụng làm quay vật rắn của ngẫu lực



M = F1.d1 + F2.d2


M = F(d1 + d2) = F.d

Trong đó:




F = F1 = F2



d = d1 + d2 = khoảng cách giữa hai giá của hai lực 
[image: image427.wmf]1
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- Đơn vị của mômen ngẫu lực: N.m


- Đặc điểm của mômen ngẫu lực: Không phụ thuộc vào vị trí của trục quay, vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực.

CHƯƠNG IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

I. ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
1. Động lượng:

 
- Động lượng của một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc 
[image: image429.wmf]v
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 là đại lượng được xác định bởi công thức:  
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 cùng hướng với 
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Về độ lớn:      p =  mv            

Trong đó: p là động lượng (kg.m/s),m là khối lượng (kg),v là vận tốc (m/s).


- Động lượng của hệ vật: 
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+ Nếu: 
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+ Nếu: 
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+ Nếu: 
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+ Nếu: 
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+ Nếu: 
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          và nếu 
[image: image439.wmf]0

120

a

=

 thì 
[image: image440.wmf]12

pppA

===


2. Định lí biến thiên động lượng (cách phát biểu khác của định luật II NIUTON)


Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.


Ta có:
 
[image: image441.wmf]21

PFtHayPPFt

D=D-=D

rrrrr

 hoặc 
[image: image442.wmf]21

mvmvFt

-=D

r

rr



Nếu 
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Nếu 
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Trong đó: m là khối lượng(kg); v1,v2 là vận tốc(m/s)

                 F là lực tác dụng(N); 
[image: image445.wmf]t
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 là thời gian(s)

3. Định luật bảo toàn động lượng:


“Tổng động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn”.

Ta có:  
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Chiếu (*) lên chiều 
[image: image448.wmf]1
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 ta giải ra đại lượng cần tính 


Trong đó:  m1, m2 là khối lượng của các vật (kg)

            
v1, v2 là vật tốc của các vật trước va chạm (m/s)

           

[image: image449.wmf],,
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 là vật tốc của các vật sau va chạm (m/s).

4. Va chạm mềm: là va chạm không đàn hồi, sau va chạm hai vật dính chặt vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc giống nhau.
+ Trước va chạm: Vật A khối lượng m1 có vận tốc 
[image: image450.wmf]1

v

r

; Vật B khối lượng m2 có vận tốc 
[image: image451.wmf]2
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+ Sau va chạm: Cả hai vật dính vào nhau và có cùng vận tốc 
[image: image452.wmf]v

r


Áp dụng định luật bảo toàn động lượng: 
[image: image453.wmf](
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Nếu 
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Nếu 
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(chọn chiều (+) là chiều 
[image: image457.wmf]1
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Chú ý: Trong va chạm mềm không có bảo toàn cơ năng vì có nhiệt lượng Q tỏa ra trong quá trình va chạm:

[image: image458.wmf](
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5. Chuyển động bằng phản lực:


Chuyển động bằng phản lực là chuyển động của một vật tự  tạo ra phản lực bằng cách phóng về hướng ngược lại một phần của chính nó.

Nếu ban đầu vật đứng yên:

[image: image459.wmf]
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M, V là khối lượng, vận tốc của vật; m là khối lượng của khí

* Bài toán tên lửa đang bay mà phụt khí ra sau:
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)

(

)

0

0

..

trs

ppMVMmVmv

MVMmVmv

=Û=-+

Þ=--

urr

r

rr


[image: image464.wmf]Þ



 EMBED Equation.3  [image: image465.wmf]0

MVmv

V

Mm

+

=

-



M: khối lượng của tên lửa (bao gồm cả khối lượng m của khí)


V0, V: vận tốc của tên lửa trước và sau khi phụt khí; v: vận tốc khí.

II. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
1. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát:


Khi lực 
[image: image466.wmf]F

r

 không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc 
[image: image467.wmf]a

 thì công thực hiện bởi lực đó được tính theo công thức: 
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Trong đó: 
F là lực tác dụng (N)

                 

s là quãng đường vật đi được (m)

            


[image: image469.wmf]a

 là góc hợp giữa lực tác dụng với phương chuyển động 

2. Biện luận:


+ Nếu 
[image: image470.wmf]os0
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 thì lực thực hiện công dương (A>0)


+ Nếu 
[image: image471.wmf]os0

c

a

<

 thì lực thực hiện công âm (A<0)


+ Nếu 
[image: image472.wmf]os0
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 thì lực thực hiện công bằng 0 (A = 0)

Chú ý:


- Công của trọng lực: Ap12 = mgh12 = mg(h1-h2)  (J)



(h12: là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối theo phương thẳng đứng).


- Công của lực đàn hồi: AFđh12=
[image: image473.wmf]22
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k (N/m): độ cứng lò xo; x1(m): độ biến dạng đầu; x2(m): độ biến dạng cuối.


- Công của lực ma sát: 
[image: image474.wmf].0
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- Công của phản lực: AN=0
3. Khái niệm công suất:


Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.


Công suất trung bình: P = 
[image: image475.wmf]A

t

 ; Công suất tức thời: P = Fv.cosα

Trong đó: P là  công suất (Jun/giây(J/s) hoặc Oát (W))

                 
A là công thực hiện (N.m hoặc J) 

                  
t  là thời gian thực hiện công (s)

                  
v là vận tốc tức thời tại một thời điểm đang xét (m/s)

* Chú ý:     1kW = 1000W;    1kJ   =  1000J

4. Hiệu suất: 
[image: image476.wmf]1
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 với: A là công của lực phát động; A’: công có ích (
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III. ĐỘNG NĂNG
1. Động năng: là dạng năng lượng của vật gắn liền với chuyển động của vật.

        Ta có:            
[image: image478.wmf]2
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             Đơn vị: m (kg); v (m/s); Wđ [Jun (J)]
        Chú ý:   - Động năng là đại lượng vô hướng và luôn luôn dương.

                      - Động năng có tính tương đối (vì vận tốc có tính tương đối).
2. Định lý động năng: Độ biến thiên của động năng bằng công của ngoại lực tác dụng lên vật, nếu công này dương thì động năng tăng, nếu công này âm thì động năng giảm. 
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Trong đó:

[image: image481.wmf]12
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 là độ biến thiên động năng của vật


Chú ý: 
+ Nếu 
[image: image483.wmf]0
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[image: image484.wmf]O
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+ Nếu 
[image: image485.wmf]0
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IV. THẾ NĂNG
[image: image626.wmf]0
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1. Thế năng trong trọng trường:


- Công thức thế năng  trọng trường:     
[image: image487.wmf]W..
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       với: z = h (m): khoảng cách thẳng đứng.

* Lưu ý: Trong bài toán chuyển động của vật, ta thường chọn gốc thế năng là tại mặt đất, còn trong trường hợp khảo sát chuyển động của vật trên mặt phẳng nghiêng, ta thường chọn gốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng. 

* Chú ý:




+ Thế năng là một đại lượng vô hướng có giá trị dương hoặc âm;



+ Thế năng có tính tương đối, vì toạ độ của vật có tính tương đối, nghĩa là thế năng phụ thuộc vào vị trí ta chọn làm gốc thế năng.

*Định lý về thế năng: Công của trọng lực bằng hiệu thế năng tại các vị trí đầu và cuối, tức là bằng độ giảm thế năng.
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Trong đó:
[image: image489.wmf]12
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là công của trọng lực chuyển từ vị trí 1 sang vị trí 2
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 là độ giảm thế năng

* Chú ý:  + Nếu 
[image: image491.wmf]0
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  : thế năng của vật giảm

                + Nếu 
[image: image493.wmf]0
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  : thế năng của vật tăng

                + Nếu quỹ đạo chuyển động của vật khép kín thì 
[image: image495.wmf]0
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 2. Thế năng đàn hồi:

 
- Thế năng đàn hồi đối với một lò xo:  
[image: image496.wmf]22
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    Với: 
[image: image497.wmf]0
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(m): độ biến dạng của lò xo tính từ một vị trí ban đầu chọn làm gốc khi lò xo chưa biến dạng.


- Công của lực đàn hồi bằng độ giảm thế năng đàn hồi:
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V. CƠ NĂNG VÀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG
1. Cơ năng: Cơ năng của vật bao gồm động năng của vật có được do nó chuyển động và thế năng của vật có được do nó tương tác.


- Cơ năng trọng trường của vật tại một điểm: 
[image: image499.wmf]2
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- Cơ năng đàn hồi của hệ con lắc lò xo là: 
[image: image500.wmf](
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2. Định luật bảo toàn cơ năng:

 
“Cơ năng của một vật chỉ chịu tác dụng của những lực thế luôn được bảo toàn”

[image: image501.wmf]12
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* Định lý biến thiên cơ năng (khi vật chịu thêm tác dụng của những lực không phải là lực thế như: lực cản, lực ma sát...): 
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* Bài toán vật trượt xuống mặt phẳng nghiêng  góc 
[image: image505.wmf]a

, vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng:


- Nếu không ma sát: 
[image: image506.wmf]22.sin
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- Có ma sát: 
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[image: image508.wmf]l

(m) chiều dài mặt phẳng nghiêng)

* Bài toán tìm độ cao h để động năng bằng n lần thế năng (
[image: image509.wmf]dt
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Ta có: 
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Với 
[image: image511.wmf]2
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: là độ cao cựu đại (
[image: image512.wmf]0
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VI. BÀI TOÁN CON LẮC ĐƠN
· Cơ năng: W = mg
[image: image513.wmf]l
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· Vận tốc: 
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 khi vật qua VTCB (α=0).

     





 
[image: image516.wmf]min
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 khi vật qua vị trí biên (α=α0).

· Lực căng dây: Tα = mg(3cosα – 2cosα0) 
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 khi vật qua VTCB (α=0).

     


    
[image: image518.wmf]min0
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 khi vật qua vị trí biên (α=α0).

CHƯƠNG V. CHẤT KHÍ

I. THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ
 1. Nội dung thuyết động học phân tử chất khí:
- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ (có thể coi như chất điểm).

- Các phân tử chuyển động nhiệt hỗn loạn không ngừng. Nhiệt độ càng cao thì vận tốc chuyển động nhiệt càng lớn.

- Khi chuyển động, các phân tử va chạm với nhau làm chúng bị thay đổi phương và vận tốc chuyển động, hoặc va chạm với thành bình tạo nên áp suất của chất khí lên thành bình. 

2. Khí  lí tưởng:  

+ Định nghĩa: Chất khí trong đó các phân tử được coi như là chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm gọi là khí lý tưởng.


+ Tuân theo định luật Bôilơ-Mariốt, Sác lơ.


* Số mol: 
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* Số phân tử/nguyên tử: 
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* Khối lượng: 
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Với 
[image: image522.wmf]231
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: hằng số Avôgađrô

* Khối lượng riêng: 
[image: image523.wmf]mm
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II. CÁC QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG
1. Thông số trạng thái  (p ,V , T)   

2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng: 
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3. Phương trình Menđêlêep – Clapâyrôn: 
[image: image526.wmf]A
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Với: + R là hằng số khí:  Khi lấy R = 0,082(atm.
[image: image527.wmf]l

/mol.K) thì đơn vị của:p(atm) và V(lít)



  


      Khi lấy R =8,3l(J/mol.K) thì đơn vị của: p(Pa) và V(m3)


       
  
[image: image528.wmf]M
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: khối lượng mol của chất khí; 
[image: image529.wmf]n
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            V(m3); M và m đơn vị tương ứng nhau.

4. Các đẳng quá trình 

a. Quá trình đẳng nhiệt: T = hằng số  => p1V1 = p2V2 









[image: image530.wmf]Þ
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+ ĐL Bôi-lơ-Ma-ri-ốt: Trong quá trình đẳng nhiệt của một chất khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích:


 
[image: image532.wmf]1
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 (p tỉ lệ nghịch với V) 

Chú ý: Trong đồ thị (P,V) đường đẳng nhiệt là 1 đường hypebol.
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b. Quá trình đẳng tích: V = hằng số  






=>
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[image: image535.wmf]p
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+ ĐL Sác-Lơ: Trong quá trình đẳng tích của một chất khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối: 

[image: image538.wmf]pT

:

 p tỉ lệ thuận với T0K;  p tỉ lệ với t0C



Chú ý: Trong hệ tọa độ (p,T) đường đẳng tích là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

[image: image630.wmf]2
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c. Quá trình đẳng áp:  P = hằng số  =>
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[image: image541.wmf]V

T

=hằng số
[image: image542.wmf]VT

Þ

:





+ ĐL GayLuyxăc: Trong qúa trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối: 
[image: image543.wmf]VT

:

 V tỉ lệ thuận với T0K; V tỉ lệ với t0C


Chú ý: Trong hệ tọa độ (V,T) đường đẳng áp là 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ.
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III. CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VỀ CHẤT KHÍ
1. Bài toán 1: Bài toán liên quan đến đồ thị khí lý tưởng:
· Cho đồ thị biểu diễn các quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí lý tưởng xác định. Đọc tên các đẳng quá trình và vẽ lại đồ thị trong các hệ trục (p,T) và (V,T).
[image: image632.wmf]3
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Giải: 



Từ (1) sang (2): dãn đẳng nhiệt (V tăng, p giảm)



Từ (2) sang (3): đẳng tích (p tăng ( T tăng)



Từ (3) sang (1): đẳng áp (V giảm ( T giảm)
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· Trong họ đường đẳng nhiệt, những đường nằm trên có nhiệt độ cao hơn những đường nằm dưới:
[image: image635.wmf]40
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Từ đồ thị ta thấy: V1 = V2 và p2 > p1 

    
Theo định luật Sac lơ: T tỉ lệ thuận với p; 


 Suy ra T2 > T1
· Trong họ đường đẳng tích, những đường nằm trên có thể tích nhỏ hơn những đường nằm dưới:
[image: image636.bmp]Từ đồ thị ta thấy: T1 = T2 và p2 >  p1 
Theo định luật Bôilơ – Marriôt: V tỉ lệ nghịch với p
Suy ra V2 < V1

· Trong họ đường đẳng áp, những đường nằm trên có áp suất thấp hơn những đường nằm dưới :
[image: image637.bmp]
Từ đồ thị ta thấy: T1 = T2 và V2 > V1
Theo định luật Bôilơ – Marriôt: V tỉ lệ nghịch với p
Suy ra: p2 < p1

2. Bài toán 2: Bài toán bơm khí vào bình (nhiệt độ không đổi): 

[image: image638.bmp]Áp dụng định luật Bôi lơ – Marriôt: p1V1 = p2V2     

    Trạng thái 1 (trước khi bơm khí)                            Trạng thái 2 (sau khi bơm khí)

3. Bài toán 3: Bài toán liên quan đến trạng thái khí trong ống chứa thủy ngân: 

  Áp dụng định luật Bôi lơ – Marriôt: p1V1 = p2V2

(Áp suất gây ra bởi cột thủy ngân đúng bằng độ cao của cột thủy ngân)


 Các thông số trạng thái của khí trong ống:

· Khi ống nằm ngang:

[image: image639.bmp][image: image640.bmp]


· [image: image641.png]


Khi ống thẳng đứng (miệng ống ở trên):

[image: image642.png]



· [image: image643.png]


Khi ống thẳng đứng (miệng ống ở dưới):

[image: image644.png]T4




· [image: image645.bmp]Khi ống nghiêng góc ( so với phương ngang (miệng ống ở trên):

[image: image646.bmp]
· [image: image647.jpg]vatlypt.com
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Khi ống nghiêng góc ( so với phương ngang (miệng ống ở dưới):

[image: image648.png]Ngudnnéng Ty
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4.Bài toán 4: Giọt thủy ngân nằm cân bằng trong bình có phần miệng ống nằm ngang:  
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Giọt thủy ngân nằm cân bằng khi áp suất trong bình cân bằng với áp suất khí quyển bên ngoài. Khi tăng nhiệt độ khí trong bình thì áp suất tăng, giọt thủy ngân dịch chuyển ra ngoài cho đến khi áp suất cân bằng với áp suất khí quyển và ngược lại.

Sử dụng định luật Gay-Luy-xắc để giải bài toán: 
[image: image544.wmf]12
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Gọi L1, L2 là chiều dài cột không khí ở phần ống nằm ngang, ta có: 
[image: image545.wmf]1b1
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5. Chú ý: 

   
a. Công thức tính áp suất:  
[image: image546.wmf]F
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b.  Áp suất thủy tĩnh ở độ sâu h: 
[image: image547.wmf]0
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[image: image548.wmf]0
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là áp suất khí quyển ở bề mặt thoáng của chất lỏng - đơn vị: Pa 





[image: image549.wmf]r

 là khối lượng riêng của chất lỏng – đơn vị:  kg/m3.





[image: image550.wmf]h

 là độ sâu – đơn vị: m 


 c.  Các đơn vị thường dùng:  



+ N/m2 hay Pa ( SI )




+ 1N/m2 = 1Pa


+ atm Vật lý: 1atm = 1,013.105 Pa                   



+ at trong kĩ thuật 1at = 9,81.104 Pa; 1mmHg = 133Pa = 1torr        



+ 1m3   = 103dm3 = 103lít = 106cm3 = 109mm3


+ T = 273 + t  là nhiệt độ tuyệt đối  (K); Ví dụ: t = 270C (  T = 273 + 27 = 300 K
CHƯƠNG VI. NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

I. NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG
1. Nội năng:


- Nội năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nội năng ký hiệu là U; đơn vị Jun (J).


- Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật: U = f(T, V)

U = Wđ(p/tử) + Wt(p/tử) = f(T,V)

* Chú ý: Khí lý tưởng Wt(p/tử) = 0 
[image: image551.wmf]Þ

 U = Wđ(p/tử) = f(T)
2. Độ biến thiên nội năng:


 Trong nhiệt động lực học người ta không quan tâm đến nội năng của vật mà quan tâm đến độ biến thiên nội năng (U của vật, nghĩa là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình.


[image: image552.wmf]U
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 = U2(sau) – U1(trước)


Nếu: 

[image: image553.wmf]21
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: Nội năng tăng





[image: image554.wmf]21
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: Nội năng giảm
3. Hai cách làm thay đổi nội năng:

	
	Thực hiện công
	Truyền nhiệt

	Nội năng (U)
	Làm thay đổi U
	Làm thay đổi U

	Đặc điểm
	Có sự chuyển hóa từ các dạng năng lượng khác sang nội năng.

Ví dụ: Cơ năng sang nội năng
	- Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công gọi là quá trình truyền nhiệt.

- Không có sự chuyển hóa năng lượng khác sang nội năng; chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

	Ví dụ
	- Làm nóng miếng kim loại bằng ma sát;

- Ấn xuống mạnh và nhanh pit-tông của xilanh chứa khí, thì thể tích khí trong xi lanh giảm đồng thời khí nóng lên.
	Làm nóng miếng kim loại bằng cách nhúng vào nước nóng.

	Công thức
	
[image: image555.wmf]UA
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(A > 0: vật nhận công)
	
[image: image556.wmf].
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+ Q > 0: vật nhận nhiệt lượng (thu)

+ Q < 0: vật truyền nhiệt lượng (tỏa)


4. Nhiệt lượng:



Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là nhiệt lượng (còn gọi tắt là nhiệt).


Ta có: 
∆U = Q  và  Q = mc∆t


Trong đó: Q là nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra (J) 




+ Vật nhận nhiệt lượng (thu): Q > 0




+ Vật truyền nhiệt lượng (tỏa): Q < 0

                  m là khối lượng của vật (kg)

                  c là nhiệt dung riêng của chất (J/kg.K = J/kg.độ)

                  ∆t = t2 – t1 là độ biến thiên nhiệt độ (0C hoặc K)

5. Phân tích: Nội năng – Nhiệt năng – Nhiệt lượng:

	Nội năng
	Nhiệt năng
	Nhiệt lượng

	U = Wđ(p/tử) + Wt(p/tử)
(Dạng năng lượng)
	Năng lượng của chuyển động nhiệt: W = Wđ(p/tử)
	Lượng nhiệt năng biến đổi trong quá trình truyền nhiệt.

(Không phải là dạng năng lượng)

	Đối với khí lý tưởng thì Nội năng đồng nhất với Nhiệt năng.
	


II. CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
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I. NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (NĐLH):

1. Phát biểu nguyên lí:

Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được.

Ta có:    (U = Q + A
Trong đó: A là công (J)

                Q là nhiệt lượng (J)

       
   (U là độ biến thiên nội năng (J)



   
[image: image557.wmf]0
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: Nội năng của hệ tăng 
[image: image558.wmf]®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image559.wmf]0
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: Nội năng của hệ giảm.

* Quy ước về dấu của nhiệt lượng và công:



Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng

[image: image560.wmf]®

 Q < 0: Hệ truyền nhiệt lượng



A > 0: Hệ nhận công

[image: image561.wmf]®

 A < 0: Hệ thực hiện công 

2. Vận dụng:


a. Quá trình đẳng tích: 
[image: image562.wmf]00
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image564.wmf]®

Nhiệt lượng mà chất khí nhận được chỉ làm tăng nội năng. Quá trình đẳng tích là quá trình truyền nhiệt.


b. Quá trình đẳng nhiệt:
[image: image565.wmf]00
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c. Quá trình đẳng áp


- Công giãn nở trong quá trình đẳng áp:
[image: image566.wmf]¢
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[image: image568.wmf]12
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: lµ thÓ tÝch lóc ®Çu vµ lóc sau cña khÝ.


- Có thể tính công bằng công thức: 
[image: image569.wmf]1
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; nếu bài toán không cho V2).


§¬n vÞ thÓ tÝch V (m3), ®¬n vÞ cña ¸p suÊt p (N/m2) hoÆc (Pa). 
[image: image571.wmf]=
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II. NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch:


a) Quá trình thuận nghịch:

  
Quá trình thuận nghịch là quá trình vật tự trở về trạng thái ban đầu mà không cần đến sự can thiệp của vật khác.


b) Quá trình không thuận nghịch:

  
Quá trình không thuận nghịch là quá trình chỉ có thể xảy ra theo một chiều xác định, không thể tự xảy ra theo chiều ngược lại. Muốn xảy ra theo chiều ngược lại phải cần đến sự can thiệp của vật khác.

2. Nguyên lí II nhiệt động lực học:

   
- Cách phát biểu của Clau-di-út: Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.
  
- Cách phát biểu của Các-nô: Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.

3. Hiệu suất của động cơ nhiệt:
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   Ta có:  
[image: image572.wmf]12
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Trong đó:  


Q1 là nhiệt lượng cung cấp cho bộ phận phát động (nhiệt lượng toàn phần).

   
Q2 là nhiệt lượng tỏa ra (nhiệt lượng vô ích)

   
A = Q1 – Q2 là phần nhiệt lượng chuyển hóa thành công.

 - HiÖu suÊt lý t­ëng: Hmax = 
[image: image573.wmf]12
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[image: image575.wmf]£
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Với: T1 là nhiệt độ của nguồn nóng; T2 là nhiệt độ của nguồn lạnh.

CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ
1. Ứng suất: 
[image: image576.wmf]F
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Độ biến dạng tỉ đối: 
[image: image577.wmf]0
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2. Định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn:

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn (hình trụ đồng chất) tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó:
 
[image: image578.wmf]0
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; với: 
[image: image579.wmf]a

 là hệ số tỉ lệ.

3. Lực đàn hồi: 
[image: image580.wmf]s
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  với: 
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Với 
[image: image582.wmf]=

0

S

kE

l

 (N/m) gọi là độ cứng hay hệ số đàn hồi. 

4. Độ nở dài  
[image: image583.wmf]00
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 trong đó 
[image: image584.wmf]a

 là hệ số nở dài, đơn vị 1/K hay K-1.

5. Sự nở khối.
[image: image585.wmf]00
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 trong đó 
[image: image586.wmf]b

 gọi là hệ số nở khối với 
[image: image587.wmf]3
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6. Lực căng bề mặt: 
[image: image588.wmf].
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  với ( là hệ số căng mặt ngoài (N/m)

7. Độ dâng lên cao (hay hạ xuống) trong ống mao dẫn: 


+ Ống mao dẫn đặt trong chất lỏng: 
[image: image589.wmf]4
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+ Mực chất lỏng còn lại trong ống mao dẫn đặt trong không khí (hở 2 đầu): 
[image: image590.wmf]8
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8. Nhiệt nóng chảy: 
[image: image591.wmf]Qm
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 với 
[image: image592.wmf]l

là nhiệt nóng chảy riêng (J/kg)

9. Nhiệt hóa hơi: 
[image: image593.wmf]QLm

=

  với L: là nhiệt hóa hơi riêng (J/kg)

10. Độ ẩm tương đối (f) của không khí bằng thương số của độ ẩm tuyệt đối của không khí và độ ẩm cực đại ứng với cùng nhiệt độ: 
[image: image594.wmf]A
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Trong đó: a là độ ẩm tuyệt đối, A là độ ẩm cực đại  của không khí ở cùng nhiệt độ.


Ví dụ: Ở 280C trong 1m3 không khí có 23g hơi nước. Vậy  
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